
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – KHXH-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 35 Từ ngày/From 13/04/2026 đến ngày/To 17/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Hồng Thanh Thiên Loan 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

13/04/2026 

1 SHCN   

2 English 
IELTS Foundation:  Khan Grammar: 
Unit 3 Lesson 3 (cont) 
IELTS 1:  Review Listening 

 

3 English 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Reading 5 Correction 
IELTS 1: Review Listening 

 

4  Toán Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân  

5 Toán Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân  

6 GDKT&PL 
Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước 
CHXHCN Việt Nam (tiết 1) 

 

7 GDKT&PL 
Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước 
CHXHCN Việt Nam (tiết 2) 

 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền bóng (tiếp theo). 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, đồng phục 
thể dục, bình nước cá nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền bóng (tiếp theo). 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, đồng phục 
thể dục, bình nước cá nhân. 

Thứ Ba 
Tuesday 

14/04/2026 

1 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra Cuối HKII  

2 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra Cuối HKII  

3 English (Expat) 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Speaking 6  



  

 

 

IELTS 1: Review Speaking 

4  English (Expat) 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Speaking 6 
IELTS 1: Review Speaking 

 

5 GDKT&PL Luyện tập  

6 Ngữ Văn Đọc: Nghệ thuật truyền thống của 
người Việt Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

7 Địa lý Bài 36: Địa lí ngành thương mại  SGK, vở ghi, bút viết 

8 Địa lý Bài 37: Địa lí ngành du lịch và tài chính 
– ngân hàng ( tiết 1) SGK, vở ghi, bút viết 

9 Địa lý Chuyên đề 2: Đô thị hóa SGK chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

Thứ Tư 
Wednesday 
15/04/2026 

1 Lịch sử Ôn tập cuối HKII (Tiết 1) SGK, bút viết, vở ghi. 

2 Lịch sử CHUYÊN ĐỀ SGK chuyên đề, bút viết  

3 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

4  GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

5 Toán Bài 1. Không gian mẫu và biến cố  

6 English (Expat) 

IELTS Foundation: IELTS Sample 
Listening 5 
IELTS 1: Writing assignment 
Writing assignment correction 

 

7 English 
IELTS Foundation: MOET graduation 
exam prep (2nd MOCK TEST) 
IELTS 1: 

 

8 English 
IELTS Foundation: MOET graduation 
exam prep (2nd MOCK TEST) 
IELTS 1: 

 

9 Hướng nghiệp Tư vấn chọn ngành nghề (tt)  

Thứ Năm 
Thursday 

16/04/2026 

1 Lịch sử CHUYÊN ĐỀ SGK chuyên đề, bút viết  

2 Vật lý   

3 Toán Bài 1. Không gian mẫu và biến cố  

4  Toán Luyện tập  



  

 

 

 

5 Toán Luyện tập  

6 Ngữ Văn Đọc: Nghệ thuật truyền thống của 
người Việt Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

7 Ngữ Văn Thực hành Tiếng Việt: Sử dụng 
phương tiện phi ngôn ngữ Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

8 English (Expat) 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Listening 5 & Correction 
IELTS 1: Review 

 

9 English (Expat) 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Listening 5 & Correction 
IELTS 1: Review 

 

Thứ Sáu 
Friday 

17/04/2026 

1 Vật lý   

2 Tự học/ Ôn tập   

3 English 
IELTS Foundation: Review + 2nd 
semester exam 
IELTS 1: 

 

4  English 
IELTS Foundation: Review + 2nd 
semester exam 
IELTS 1: 

 

5 English (Expat) 
IELTS Foundation: IELTS Sample 
Speaking 7 
IELTS 1: 

 

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 Ngữ Văn 
Viết: Viết một văn bản nội quy hoặc 
một văn bản hướng dẫn nơi công cộng Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

9 Ngữ Văn Viết: Viết một văn bản nội quy hoặc 
một văn bản hướng dẫn nơi công cộng. Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết.  


